DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP

(KHOẢN TÍN DỤNG SỐ 5070-VN)
HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ

(Khoản Tài trợ Bổ sung cho Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp)
BỘ TÀI CHÍNH

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

và

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Hà Nội, ngày  26   tháng 11 năm 2012
Hiệp định vay phụ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội trong việc sử dụng khoản tín dụng số 5070-VN vay Hiệp hội Phát triển quốc tế để thực hiện cung cấp tài chính bổ sung cho Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp.

HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ

Hiệp định vay phụ này được ký ngày   26    tháng    11  năm 2012 giữa Bộ Tài chính (sau đây viết tắt là BTC) do Ông Nguyễn Thành Đô, Cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – BTC là Đại diện, và Ngân hàng Chính sách Xã hội (sau đây viết tắt là NHCSXH), do Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc là Đại diện. 

Căn cứ:
(1)
Hiệp định Tín dụng phát triển (Hiệp định tài trợ gốc) ký ngày 4/4/2005 cho Khoản tín dụng số 3953-VN giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Việt Nam) và Hiệp hội Phát triển quốc tế (sau đây gọi tắt là “Hiệp hội”);
(2)
Hiệp định Tài trợ bổ sung ký ngày 15/6/2012 cho Khoản tín dụng số 5070-VN giữa Việt Nam và Hiệp hội. Hiệp hội đồng ý cho Việt Nam vay một khoản vay tương đương Mười chín triệu Quyền rút vốn đặc biệt (19.000.000 SDR) theo các điều khoản và điều kiện nêu trong Hiệp định Tài trợ bổ sung nhằm hỗ trợ tài chính cho Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự án) được mô tả tại Phụ lục 1 của Hiệp định Tài trợ bổ sung;
(3)
Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;
(4)
Ý kiến phê duyệt về cơ chế tài chính Dự án và Khoản tài trợ bổ sung Dự án của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 11 năm 2012,
BTC và NHCSXH thống nhất ký Hiệp định vay phụ cho Khoản tín dụng số 5070-VN theo các điều khoản và điều kiện như sau:
ĐIỀU I

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Môc 1.01

Trõ khi hoµn c¶nh cã yªu cÇu kh¸c ®i vµ dï ®­îc dïng ë bÊt kú n¬i nµo trong HiÖp ®Þnh vay phô nµy, c¸c thuËt ng÷ ®­îc sö dông trong HiÖp ®Þnh TÝn dông phát triển vµ Hiệp định Tài trợ bổ sung ®Òu cã nghÜa t­¬ng øng nh­ ®· ®­îc x¸c ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ®ã.

ĐIỀU II

TRỊ GIÁ KHOẢN VAY, ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN 
CỦA HIỆP ĐỊNH VAY PHỤ 

Mục 2.01

BTC đồng ý cho NHCSXH vay lại bằng Đồng Việt Nam (VND) số tiền tương đương không vượt quá Tám triệu, Một trăm nghìn Quyền rút vốn đặc biệt (8.100.000 SDR) được phân bổ tại từng thời điểm cho các hạng mục (1) và (2)(b) trong Bảng Tài trợ thuộc Mục IV, Phụ lục 2 của Hiệp định Tài trợ bổ sung (Sau đây gọi là “Khoản vay phụ”) theo các điều khoản và điều kiện sau: 

(a) Gốc của Khoản vay phụ bao gồm:

a. Số tiền VND tương đương không vượt quá 7.750.000 SDR trong tổng số tiền của Khoản vay phụ nói trên được rút từ Tài khoản tín dụng và dư nợ tại từng thời điểm để cho vay các hộ gia đình thực hiện các Tiểu dự án trồng rừng phù hợp với các qui định nêu tại Mục 12, Phụ lục 4, Hiệp định Tín dụng phát triển.

Căn cứ vào tình hình thực hiện sau này và trong trường hợp được Hiệp hội đồng ý bằng văn bản, số tiền gốc tại điểm a này có thể được bổ sung thêm: 
i. Số tiền VND tương đương 650.000 Đô la Mỹ (là một phần trong số vốn được phân bổ tại hạng mục (7) trong Bảng Tài trợ thuộc Mục IV, Phụ lục 2 của Hiệp định Tài trợ bổ sung) dành cho tư vấn phát triển thể chế của NHCSXH;
ii. Số tiền VND tương đương 30.000 Đô la Mỹ (là một phần trong số vốn được phân bổ tại hạng mục (6) trong Bảng Tài trợ thuộc Mục IV, Phụ lục 2 của Hiệp định Tài trợ bổ sung là kinh phí dành cho giám sát đánh giá của NHCSXH;
iii. Số tiền VND tương đương không vượt quá 350.000 SDR được đề cập ở tiết b điểm (a) dưới đây khi không sử dụng hết.
b. Số tiền VND tương đương không vượt quá 350.000 SDR trong tổng số tiền của Khoản vay phụ nói trên được rút từ Tài khoản tín dụng và dư nợ tại từng thời điểm để mua sắm xe ô tô ngân hàng lưu động phục vụ cho việc giải ngân vốn tín dụng, phù hợp với hạng mục (2)(b) trong Bảng Tài trợ thuộc Mục IV, Phụ lục 2 của Hiệp định Tài trợ bổ sung.

(b) NHCSXH trả cho BTC gốc của Khoản vay phụ bằng số dư nợ thực tế của từng khoản vay nêu tại điểm (a) mục này chia cho số kỳ phải trả, bắt đầu từ ngày 15/5/2017 đến kỳ trả nợ cuối cùng là 15/11/2036.
(c) Lãi trên số tiền dư nợ gốc của Khoản vay phụ tại từng thời điểm quy định tại tiết a, điểm (a) của mục này sẽ được NHCSXH trả bằng VND cho BTC với lãi suất ở mức Hai phẩy tám phần trăm (2,8%)/năm. Trong trường hợp Chính phủ có quy định thay đổi về lãi suất cho vay hộ nghèo thì lãi suất cho vay từ BTC đến NHCSXH sẽ được điều chỉnh tương ứng. 
(d) Phí cho vay lại trong nước đối với số vốn đã rút và dư nợ tại từng thời điểm quy định tại tiết a, điểm (a) của mục này sẽ được NHCSXH trả bằng VND cho BTC với lãi suất ở mức Không phẩy hai phần trăm (0,2%)/năm. 

(e) Lãi trên số tiền dư nợ gốc của Khoản vay phụ tại từng thời điểm quy định tại tiết b, điểm (a) của mục này sẽ được NHCSXH trả bằng VND cho BTC với lãi suất ở mức Tám phần trăm (8%)/năm.
(f) Phí cho vay lại trong nước đối với số vốn đã rút và dư nợ tại từng thời điểm quy định tại tiết b, điểm (a) của mục này sẽ được NHCSXH trả bằng VND cho BTC với lãi suất ở mức Không phẩy hai phần trăm (0,2%)/năm. 
(g) Lãi và phí cho vay lại sẽ được tính trên cơ sở một năm 360 ngày, 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày. Kỳ trả lãi và phí đầu tiên của khoản vay phụ này là ngày 15/5/2013.

(h) Kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi, phí cho vay lại): 6 tháng một lần vào các ngày 15/5 và 15/11 hàng năm.
(i) Trong trường hợp Hiệp hội thay đổi thời gian cho vay, thời gian trả nợ của Hiệp định Tài trợ bổ sung thì thời gian cho vay, thời gian trả nợ giữa BTC và NHCSXH quy định tại điểm (b) và điểm (g) của mục này cũng được điều chỉnh tương ứng theo Thông báo của Hiệp hội.
(j) Vào ngày đến hạn trả nợ, NHCSXH thực hiện trả nợ (gốc, lãi và phí cho vay lại) cho BTC vào tài khoản Quỹ tích lũy trả nợ theo chi tiết như sau:

Tên tài khoản: Quỹ Tích lũy trả nợ của Bộ Tài chính
Tại: Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Số tài khoản: 001.100.0236515 (VND)

Mục 2.02 

NHCSXH chịu mọi rủi ro tín dụng đối với việc thực hiện các Khoản cho vay phụ. 
Trường hợp NHCSXH không trả nợ đúng hạn bất kỳ một khoản nợ nào đối với BTC (bao gồm gốc, lãi và phí cho vay lại), NHCSXH phải trả mức lãi chậm trả là 150% (hoặc có thể thay đổi từng thời kỳ theo quy định hiện hành về lãi chậm trả) mức lãi suất và phí cho vay lại qui định tại Mục 2.01 nêu trên, áp dụng cho số ngày quá hạn. 
Trường hợp rủi ro bất khả kháng dẫn đến việc NHCSXH không trả đúng hạn bất cứ khoản nợ nào khi thực hiện Khoản cho vay phụ, NHCSXH và BTC sẽ phối hợp giải quyết theo các quy định hiện hành của Chính phủ

Mục 2.03 

Mọi khoản tiền được rút từ Tài khoản tín dụng cho mục đích trồng rừng và mua xe ô tô ngân hàng lưu động theo Mục 2.01 (a) sẽ được BTC cho NHCSXH vay lại tính bằng VND, vào cùng thời điểm rút vốn từ Tài khoản tín dụng, theo tỉ giá mua chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữa đồng USD và VND tại thời điểm rút vốn. Tỉ giá quy đổi từ đồng tiền SDR sang đồng USD là tỉ giá do Hiệp hội áp dụng tại thời điểm rút vốn.

Mục 2.04
Các khoản gốc, lãi và phí quy định tại Mục 2.01 và 2.02 trên sẽ được NHCSXH tính toán, thông báo và hoàn trả cho BTC vào các ngày quy định cụ thể tại Mục 2.01 trên. BTC sẽ thực hiện kiểm tra sau và áp dụng lãi suất chậm trả đối với bất kỳ một khoản trả nợ quá hạn nào của NHCSXH, hoặc áp dụng các hình thức chế tài khác phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp NHCSXH chậm trả nợ cho BTC (trừ trường hợp do rủi ro bất khả kháng nêu tại Mục 2.02 trên).

Mục 2.05 

Khoản tiền bằng VND tương đương không vượt quá 200.000 USD (là một phần trong số vốn được phân bổ tại hạng mục (4) trong Bảng Tài trợ thuộc Mục IV, Phụ lục 2 của Hiệp định Tài trợ bổ sung) sẽ được BTC cấp phát cho NHCSXH để tài trợ chi phí đào tạo, hội thảo trong nước cho cán bộ và đối tác của NHCSXH nhằm hỗ trợ việc thực hiện Dự án của NHCSXH (sau đây gọi là Khoản cấp phát). 

Khoản cấp phát này được thực hiện thông qua tài khoản của Ban điều phối dự án Trung ương – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tuân thủ qui định hiện hành của BTC về sử dụng vốn cấp phát từ ngân sách nhà nước và phù hợp với qui định của Hiệp hội. NHCSXH sẽ thực hiện chuyển chứng từ chi tiêu sang Ban điều phối dự án Trung ương – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển sang cơ quan kho bạc làm thủ tục kiểm soát chi và rút vốn ngoài nước.
ĐIỀU III 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Mục 3.01 

NHCSXH sẽ cung cấp vốn tín dụng cho các hộ trồng rừng với trị giá không quá 75% giá trị từng tiểu dự án trồng rừng sản xuất được phê duyệt (người vay trồng rừng đóng góp không ít hơn 25%) theo lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo quy định của Chính phủ (hiện là 7,8%/năm). Trường hợp Chính phủ có quyết định thay đổi mức lãi suất cho vay hộ nghèo thì lãi suất cho vay của NHCSXH đến các hộ trồng rừng sẽ thay đổi tương ứng.

Mục 3.02
Thời hạn của khoản cho vay lại đối với các hộ trồng rừng tối đa là 15 năm do NHCSXH quyết định cụ thể tùy thuộc vào chu kỳ sinh trưởng của cây trồng gồm cả thời gian ân hạn tối đa là 5 năm. Việc hoàn trả vốn vay được phân kỳ làm nhiều lần, có thể 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm/lần theo thỏa thuận cụ thể giữa NHCSXH và người vay khi thời gian ân hạn kết thúc. Lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc, việc thu lãi theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý theo sự thỏa thuận giữa NHCSXH và người vay trồng rừng.
Mục 3.03
NHCSXH nghiêm túc thực hiện cho vay đến các hộ dân trồng rừng theo chính sách, qui trình thủ tục và hướng dẫn trong Cẩm nang tín dụng và tuân thủ theo các điều kiện nguyên tắc nêu tại đoạn (a) mục 12, Phụ lục 4, Hiệp định Tín dụng phát triển.

Cẩm nang tín dụng cho NHCSXH là một phần của Sổ tay thực hiện dự án được Hiệp hội chấp thuận. Cẩm nang tín dụng này bao gồm các lý do, điều khoản và điều kiện cho vay đối với các tiểu dự án trồng rừng, qui trình và tiêu chí đánh giá các đơn xin vay vốn tín dụng và phê duyệt các khoản cho vay, qui trình giải ngân, quản lý sau khi giải ngân, các yêu cầu về giám sát và theo dõi.

ĐIỀU IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

Mục 4.01
Trong quá trình thực hiện dự án và trong quá trình sử dụng các phương tiện của Dự án, NHCSXH sẽ thực hiện mọi trách nhiệm của mình như qui định trong Hiệp định Tín dụng phát triển, Hiệp định Tài trợ bổ sung và Hiệp định vay phụ ở những phần tương ứng áp dụng cho NHCSXH.

Mục 4.02
Ban quản lý dự án tại trụ sở chính NHCSXH có đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng phù hợp với mục 4, Phụ lục 4, Hiệp định Tín dụng phát triển để thực hiện Khoản vay phụ.

Mục 4.03


NHCSXH sẽ duy trì hệ thống quản lý tài chính bao gồm sổ sách ghi chép và tài khoản liên quan tới Dự án và đảm bảo các khoản chi tiêu từ Khoản vay phụ và Khoản cấp phát, kể cả chi tiêu từ Tài khoản Đặc biệt của từng năm tài chính được kiểm toán tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán áp dụng thống nhất được Hiệp hội chấp thuận, phản ánh đúng và đầy đủ các điều kiện hoạt động và tài chính.
Mục 4.04

NHCSXH sẽ thực hiện việc ghi chép sổ sách và tài khoản liên quan tới Dự án và Tài khoản Đặc biệt của từng năm tài chính đã được kiểm toán tuân theo các tiêu chuẩn kiểm toán áp dụng thống nhất được Hiệp hội chấp thuận thông qua các kiểm toán viên độc lập được Hiệp hội chấp thuận; báo cáo cho BTC và Hiệp hội ngay khi có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được muộn hơn 6 tháng tính từ thời điểm kết thúc năm, ý kiến đánh giá về các sổ sách ghi chép, các tài khoản và bản báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên theo những nội dung và chi tiết do Hiệp hội yêu cầu một cách hợp lý; và báo cáo cho Hiệp hội những thông tin khác liên quan tới các sổ sách ghi chép, các tài khoản và công tác kiểm toán cũng như những thông tin về kiểm toán viên liên quan khi Hiệp hội có yêu cầu hợp lý.
ĐIỀU V

QUYỀN YÊU CẦU KHẮC PHỤC

Mục 5.01

Nếu NHCSXH không thực hiện bất cứ một nghĩa vụ nào ghi trong Hiệp định vay phụ này, thì BTC, với sự lựa chọn của mình, có quyền áp dụng mọi yêu cầu khắc phục đối với NHCSXH mà luật pháp cho phép.

Mục 5.02

Những điều tuy không nêu ở đây mà gây phương hại hoặc nói cách khác, có ảnh hưởng đến quyền và quyền yêu cầu khắc phục của BTC thì sẽ được xử lý theo quy định luật pháp hiện hành.

Mục 5.03

Nếu quyền rút vốn của Việt Nam quy định trong Hiệp định Tài trợ bổ sung bị đình chỉ hoặc chấm dứt, bất kể vì lý do gì, thì quyền của NHCSXH đối với Khoản vay phụ cũng sẽ đồng thời bị đình chỉ hay chấm dứt, tuỳ từng trường hợp.
ĐIỀU VI

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Mục 6.01

Hiệp định vay phụ này có hiệu lực vào ngày Hiệp định Tài trợ bổ sung có hiệu lực.

Mục 6.02

Hiệp định vay phụ này sẽ ràng buộc đối với mọi tổ chức kế thừa của NHCSXH, cho dù các tổ chức kế thừa đó được hình thành dưới bất cứ hình thức nào.

Mục 6.03

Tất cả những sửa đổi của những bổ sung cho các Điều khoản và Điều kiện của Hiệp định vay phụ này, nếu có, sẽ được thực hiện bằng văn bản, được hai bên ký, có sự chấp thuận của Hiệp hội và sẽ trở thành một phần không tách rời của Hiệp định vay phụ.

Mục 6.04

Hiệp định vay phụ này sẽ được lập thành bốn bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. BTC và NHCSXH mỗi bên giữ hai bản.
Mục 6.05

Bất cứ tranh chấp nào nảy sinh hoặc có liên quan đến việc thực hiện Hiệp định vay phụ này mà không thể giải quyết được bằng thương lượng giữa hai bên sẽ được phán xử tại Toà án Kinh tế của Việt Nam, hay bất kỳ một cơ quan kế nhiệm nào của Tòa án này.
Mục 6.06

Bất kỳ một thông báo, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào giữa các bên quy định trong Hiệp định vay phụ này sẽ được thực hiện bằng văn bản. Các thông báo hoặc yêu cầu đó được coi là đã được chuyển hoặc thực hiện khi chúng được chuyển tới bên yêu cầu theo địa chỉ dưới đây, hoặc theo địa chỉ khác mà bên đó sẽ chỉ định để bên gửi thông báo hoặc yêu cầu gửi đến. Các địa chỉ được quy định là:
BỘ TÀI CHÍNH

Số 28 Trần Hưng Đạo
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: (04) 22202828
Fax: (04) 22208020
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Nhà CC5, Bán đảo Linh Đàm

Hoàng Mai, Hà Nội
Việt Nam

Tel: (04) 36417184
Fax: (04) 36417194
Với sự chứng kiến của các bên, các Đại diện ủy quyền với đầy đủ trách nhiệm của mình đã ký Hiệp định vay phụ này tại Hà Nội vào ngày, tháng và năm ghi ở trên.
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